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I

1 Trần Bình Trọng 1974

Phó Chủ tịch 

HĐND 

huyện

Hội đồng nhân dân 

huyện

Chuyên viên 

chính
A2.1 01.002 3 5,08 01/01/2018 4 5,42 01/01/2021

2 Lò Hồng Nhung 1983
Trưởng 

phòng
Văn hoá & Thông tin Chuyên viên A1 01.003 5 3,66 01/02/2018 6 3,99 01/02/2021

II

1 Bùi Anh Hùng 1966
Trưởng 

phòng
Phòng Tư pháp Chuyên viên A1 01.003 9 4,98 8% 01/4/2020 9    4,98 9% 01/04/2021

 

Ngạch

 Cán bộ, công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương thường xuyên

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NÂNG BẬC LƯƠNG ĐỢT I NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số:   165    /TTr-UBND ngày   03    tháng 7 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)

Ngạch, bậc, hệ số lương hiện hưởng

TT

Năm sinh

Ghi 

chú
Chức vụ

Mã số 

ngạch
Họ và tên

Nhóm 

ngạch 

CB, 

CC, VC 

loại (B, 

A1, A2 

….)

Ngạch, bậc, hệ số lương mới

Đơn vị công tác

Cán bộ, công chức, viên chức đề nghị nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung
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